	PHÒNG GD& ĐT GIAO THỦY


PHÒNG GD& ĐT GIAO THỦY
TRƯỜNG THCS GIAO XUÂN

	ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Năm học 2023 – 2024
Môn Lịch sử và Địa lí lớp 7


HDC gồm 03 trang


I. Hướng dẫn chung
1. Học sinh giải theo cách khác mà đúng cho điểm tối đa.
2. Điểm toàn bài là tổng điểm các câu, không làm tròn.
II. Đáp án và thang điểm
Phần I:  Trắc nghiệm (3,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm	
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	B
	D
	A
	C
	B



	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	B
	D



Phần II. Tự luận (7,0 điểm)
	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	Câu 1 
(2,0 điểm)
	*Trình bày những nét chính về cải cách của Hồ Quý Ly trên các lĩnh vực: (1,5 điểm)
- Về chính trị, quân sự: 
+ Chính trị: Củng cố chế độ quân chủ tập quyền: cải tổ quy chế quan lại, lập lại kỉ cương,…
+ Quân sự: Tăng cường lực lượng quân đội chính quy, xây dựng nhiều thành lũy như Tây Đô, Đa Bang,….chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến.
- Về kinh tế, xã hội: Thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô; phát hành tiền giấy Thông bảo hội sao, cải cách chế độ thuế khóa, thống nhất các đơn vị đo lường trong cả nước,…
- Về văn hóa, giáo dục: Nhà Hồ cải cách chế độ học tập và thi cử để tuyển chọn nhân tài…; văn hóa dân tộc được đề cao với việc khuyến khích sử dụng chữ Nôm để dịch sách chữ Hán, dạy học và sáng tác văn chương,… 
*Tác động của những cải cách đó đối với xã hội: (0,5 điểm)
- Cải cách có nhiều điểm tiến bộ, góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương, giảm bớt thế lực tầng lớp quý tộc, tăng tiềm lực kinh tế đất nước, phát triển văn hóa dân tộc.
- Tuy nhiên, những cách cách đó chưa triệt để (như chính sách hạn nô) và kết quả trong thực tế còn hạn chế.
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	Câu 2
(1,5 điểm)

	a. Đánh giá vai trò của các vị anh hùng dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: (1,0 điểm)
- Vai trò của Lê Lợi:
+ Đầu năm 1418, Lê Lợi xưng là Bình Định Vương kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước. Lê Lợi là linh hồn, là lãnh tụ tối cao của cuộc khởi nghĩa ấy.
+ Lê Lợi ông là nhà chỉ đạo chiến lược kiệt xuất. Ông dựa vào nhân dân để tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc.
+ Vừa là nhà tổ chức và chỉ đạo chiến lược về chính trị, quân sự, vừa là vị tướng cầm quân mưu trí, quả quyết.

- Vai trò của Nguyễn Trãi:
+ Soạn “Bình Ngô sách”; trong đó, bao gồm những phương lược cơ bản để đánh đuổi quân Minh. 
+ Giúp Lê Lợi xây dựng và thực hiện một đường lối đấu tranh tổng hợp, toàn diện, trên các mặt: quân sự, tâm lí.
+ Đóng góp quan trọng trên lĩnh vực tư tưởng đặc biệt là tư tưởng “nhân nghĩa”. 
b. Từ khởi nghĩa Lam Sơn, chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay: (0,5 điểm)
- Phải dựa vào sức dân… 
- Phải phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân mới có thể đánh thắng được kẻ thù xâm lược, như Bác Hồ đã nói “ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. 
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	Câu 3 (3 điểm)
	a. Trình bày sự phân sự phân hóa tự nhiên theo chiều bắc – nam khu vực Trung và Nam Mỹ. (2,0 điểm)
 - Sự phân hoá thiên nhiên theo chiều bắc - nam ở Trung và Nam Mỹ được thể hiện rõ nét ở sự khác biệt về khí hậu và cảnh quan:
+ Đới khí hậu xích đạo: nóng ẩm quanh năm, rừng mưa nhiệt đới phát triển trên diện rộng
+ Đới khí hậu cận xích đạo: một năm có hai mùa (mùa mưa và mùa khô) rõ rệt; rừng thưa nhiệt đới.
+ Đới khí hậu Nhiệt đới: nóng, lượng mưa giảm dần từ đông sang tây, cảnh quan thay đổi từ rừng nhiệt đới ẩm đến xa van, cây bụi và hoang mạc.
+ Đới khí hậu cận nhiệt: mùa hạ nóng, mùa đông ấm, rừng cận nhiệt và thảo nguyên rừng (nơi mưa nhiều); bán hoang mạc và hoang mạc (nơi mưa ít).
+ Đới khí hậu ôn đới: mát mẻ quanh năm, rừng hỗn hợp và bán hoang mạc.
b. Một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn. (1,5 điểm)
- Tăng cường giám sát các hoạt động khai thác rừng, trồng phục hồi rừng.
- Tuyên truyền và đẩy mạnh vai trò của người dân bản địa trong việc bảo vệ rừng.
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	Câu 4 (0,5 điểm)
	Băng ở châu Nam Cực bị tan chảy sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên Trái Đất:
- Làm cho nước biển và đại dương dâng cao, làm chìm ngập nhiều vùng đất trũng ven biển, đã ảnh hưởng lớn tới đời sống sản xuất của dân cư ven biển; tàu thuyền đi lại ở nơi có băng trôi sẽ rất nguy hiểm.
- Nhiều loại sinh vật biến mất hoặc rơi vào nguy cơ diệt vong lớn do mất môi trường sống, do nạn phá rừng hay nước biển ấm lên. Loài chim cánh cụt ở Nam Cực là điển hình trong số đó.
	



0,25



0,25


			
---Hết---
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